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PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. (3,0 điểm)
Hãy chọn một phương án trả lời đúng cho mỗi câu sau rồi ghi vào giấy làm bài.
Câu 1: Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là:

A. N;                          B.;                       C. Z;                      D. Q.
Câu 2: Số đối của  là




A. ;                       B. ;                       C. ;                      D.  .
Câu 3: Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau:
A.                  B.          C. ;             D. 
Câu 4: Phân số nào biểu diễn số hữu tỉ   ?
A. 			    B. 		     C. 	      D.                     
Câu 5:  Giá trị của ( - 2)3 bằng:
A. 6			     B. - 6		    C. 8		      D. - 8                   
Câu 6: Kết quả phép tính   .   bằng:
A.                       B.                        C.                           D.       
Câu 7:  Cho   và   là 2 góc đối đỉnh.  Biết  250, số đo    bằng ?
    	A. 650.		    B. 250.		    C. 750		     D. 1550.
Câu 8: Hai góc kề bù có tổng số đo là :
A. [bookmark: _GoBack]		B. 		C. 		D.
Câu 9: Nếu tia Oz là tia phân giác của  thì ta có khẳng định nào?
A. tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz   	           C. 
B. 				D. 
Câu 10: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống
"Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng ... …..đường thẳng song song với đường thẳng đó"
A. có vô số		B. chỉ có một	C. có hai			D. có ba 
Câu 11:  Cho  △ABC = △MNP. Chọn đáp án sai:
A. AB = MN		B. AC = NP		C. 			D. 
Câu 12.  Tổng số đo ba góc của một tam giác bằng:
        A. 1800.		B. 600.		          C. 900			D. 300.





PHẦN 2: TỰ LUẬN(7,0 điểm)
Câu 13.(1,0 điểm)  Các điểm A; B; C trong hình sau biểu diễn số hữu tỉ nào?
[image: ]
Câu 14.(3,0 điểm) 

   a) Tìm x biết: 

   b) Tính giá trị của biểu thức: 
   c) Tính hợp lý : (-1,37). 48+ 52.(-1,37)

   d) Tính hợp lý:  
Câu 15.( 2,0 điểm) Cho hình vẽ dưới. Biết:  
[image: ]
   a) Tính số đo góc 
   b) Giải thích  aa’ // bb’
   c) Tìm số đo góc 
Câu 16. (1,0 điểm) Cho hình vẽ. Biết AB = DC và AD = BC, tìm cặp tam giác bằng nhau có trong hình vẽ
[image: ]
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